
ST
T Số báo danh Họ tên Ngày sinh Phái Hộ khẩu Đối tượng Khu

vực Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng
điểm

1 C08C.00024 Giàng Thị Chính 26/04/1996 Nữ Huyện Si Ma Cai - Lào Cai 01 1 4.75 1.75 5.25 12.00
2 C08C.00026 Sùng A Chỏn 04/03/1996 Nam Huyện Bát Xát - Lào Cai 01 1 8.00 3.50 6.50 18.00
3 C08C.00072 Cư Thị Dung 17/02/1996 Nữ Huyện Si Ma Cai - Lào Cai 01 1 7.00 5.50 6.75 19.50
4 C08C.00114 Hoàng Thị Thu Hà 26/08/1996 Nữ Huyện Văn Chấn - Yên Bái 01 1 4.50 4.00 2.50 11.00
5 C08C.00174 Nguyễn Văn Hùng 24/04/1995 Nam Huyện Bảo Yên - Lào Cai 01 1 7.00 2.75 5.00 15.00
6 C08C.00200 Sùng A Ký 05/02/1996 Nam Huyện Mường Ang - Điện Biên 01 1 4.25 0.50 3.00 8.00
7 C08C.00204 Phùng Thị Lan 12/05/1996 Nữ Huyện Văn Bàn - Lào Cai 01 1 6.75 3.25 6.50 16.50
8 C08C.00213 Mã Thị Liên 14/01/1996 Nữ Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 01 1 8.50 6.75 7.50 23.00
9 C08C.00235 Sùng A Lùng 17/06/1996 Nam Huyện Bát Xát - Lào Cai 01 1 6.00 0.50 6.00 12.50
10 C08C.00258 Ma Thị Mảo 15/05/1996 Nữ Huyện Bắc Hà - Lào Cai 01 1 6.00 3.50 6.00 15.50
11 C08C.00270 Nà Mẩu Mìn 18/04/1996 Nam Huyện Mường Khương - Lào Cai 01 1 5.50 1.00 5.50 12.00
12 C08C.00316 Sùng Seo Phà 13/11/1994 Nam Huyện Bắc Hà - Lào Cai 01 1 7.25 5.25 6.25 19.00
13 C08C.00339 Thào Seo Quáng 14/01/1994 Nam Huyện Mường Khương - Lào Cai 01 1 6.25 6.50 7.25 20.00
14 C08C.00361 Vàng Seo Sào 15/05/1995 Nam Huyện Bắc Hà - Lào Cai 01 1 3.00 2.50 5.75 11.50
15 C08C.00383 Ly Thó Sớ 15/06/1996 Nữ Huyện Bát Xát - Lào Cai 01 1 9.25 6.00 7.25 22.50
16 C08C.00384 Sùng Thị Sở 12/09/1996 Nữ Huyện Văn Bàn - Lào Cai 01 1 6.75 7.00 7.75 21.50
17 C08C.00409 Vàng Seo Thành 15/05/1995 Nam Huyện Bắc Hà - Lào Cai 01 1 5.75 2.25 4.75 13.00
18 C08C.00422 Nông Thị Kim Thi 12/08/1996 Nữ Huyện Văn Bàn - Lào Cai 01 1 8.00 5.50 6.50 20.00
19 C08C.00430 Vi Thị Thu 05/09/1996 Nữ Thành phố Lào Cai - Lào Cai 01 1 8.75 5.50 5.50 20.00
20 C08C.00495 Giàng Seo Xà 02/07/1996 Nam Huyện Si Ma Cai - Lào Cai 01 1 3.50 1.25 3.00 8.00
21 C08D1.00019 Giàng Đức Cường 20/03/1995 Nam Huyện Si Ma Cai - Lào Cai 01 1 5.75 2.00 2.25 10.00
22 C08D1.00100 Hoàng Phương Thảo 15/11/1995 Nữ Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 01 1 2.00 4.00 5.50 11.50
23 C08D4.00001 Phùng Thế Chiến 12/01/1996 Nam Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 1 5.50 3.25 2.25 11.00
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